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ĐƠN VỊ: THPT Trấn Biên

Nguyễn Thế Mạnh P.Hiệu trưởng Phó Chủ tịch1THPT Chuyên Lương Thế Vinh1

Nguyễn Việt Hùng P.Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 2THPT Trấn Biên2

Ngô Minh Tuấn Giáo viên Thư ký 2THPT Trấn Biên3

Từ Thị Kim Oanh Giáo viên Giám thịTHPT Chuyên Lương Thế Vinh4

Nguyễn Thị Hồng Phúc Giáo viên Giám thịTHPT Chuyên Lương Thế Vinh5

Nguyễn Văn Bảy Giáo viên Giám thịTHPT Chuyên Lương Thế Vinh6

Tống Thị Thu Hiền Giáo viên Giám thịTHPT Chuyên Lương Thế Vinh7

Đỗ Thị Thúy Ngần Giáo viên Giám thịTHPT Chuyên Lương Thế Vinh8

Nguyễn Tất Đạt Giáo viên Giám thịTHPT Chuyên Lương Thế Vinh9

Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên10

Nguyễn Ôn Hiền Danh Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên11

Nguyễn Thụy Ngọc Quỳnh Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên12

Nguyễn Thị Diễm Trang Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên13

Lường Thị Duyến Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên14

Phạm Thị Thanh Thùy Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên15

Lê Văn Dưỡng Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên16

Nguyễn Thanh Tuyền Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên17

Nguyễn Chung Hà Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên18

Ngô Huỳnh Thụy Ngọc Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên19

Ngô Ngọc Bích Hà Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên20

Tô Lan Phương Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên21

Lê Thị Linh Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên22

Đoàn Thị Vân Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên23

Nguyễn Thị Kim Thoa Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên24

Hoàng Thị Huyền Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên25

Phạm Thị Phương Thảo Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên26

Phan Danh Hiếu Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên27

Đỗ Thị Kim Chi Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên28

Hồ Thị Hương Mai Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên29

Lữ Thị Nhung Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên30

Ngô Thị Thanh Nhàn Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên31

Võ Duy Nhã Đoan Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên32

Vũ Thị Chinh Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên33

Nguyễn Thị Hà Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên34

Lý Phụng Quỳnh Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên35

Đinh Thị Phương Mai Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên36

Phạm Ngọc Dung Giáo viên Giám thịTHPT Trấn Biên37
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Đàm Thị Thanh Hưng Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng38

Trần Thị Thúy Hà Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng39

Phùng Thị Thanh Thủy Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng40

Trần Đức Thiện Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng41

Đoàn Ngọc Dung Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng42

Nguyễn Hải Âu Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng43

Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng44

Nguyễn Trần Hà Vy Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng45

Lê Thị Thu Hòa Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng46

Lưu Minh Tâm Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng47

Nguyễn Thị Thanh Hồng Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng48

Trần Thanh Trúc Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng49

Vũ Nguyễn Minh Ngọc Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng50

Nguyễn Thành Sang Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng51

Ngô Minh Tuấn Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng52

Trương Việt Hà Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng53

Ngô Thị Hải Hồng Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng54

Lương Thị Sâm Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng55

Chu Thị Thanh Huế Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng56

Ninh Thị Anh Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng57

Lê Tấn Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng58

Phan Thuận Chi Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng59

Trương Thị Hoàng Nhung Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng60

Phan Danh Trung Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng61

Phan Thị Ngọc Tú Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng62

Nguyễn Ngọc Quý Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng63

Nguyễn Văn Tòng Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng64

Hoàng Tiến Trung Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng65

Lưu Anh Đức Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng66

Phan Thị Thái Hòa Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng67

Lê Thanh Hải Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng68

Vũ Thị Kim Phượng Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng69

Đậu Thị Cảnh Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng70

Bùi Thanh Thảo Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng71

Lê Bá Tước Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng72

Cao Văn Hợi Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng73

Phạm Phượng Hiền Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng74
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Vũ Nho Hòa Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng75

Phạm Nguyễn Anh Thư Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng76

Đỗ Thị Thu Tâm Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng77

Võ Thanh Bình Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng78

Vũ Thị Thúy Hằng Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng79

Nguyễn Viết Sinh Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng80

Tần Thế Anh Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng81

Lê Văn Thường Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng82

Phạm Thị Ngọc Thủy Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng83

Lê Thị Lệ Nhung Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng84

Bùi Huy Tiên Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng85

Nguyễn Hoàng Sơn Giáo viên Giám thịTH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng86

Cù Quang Đồng Nhân viên Bảo vệTHPT Trấn Biên87

Nguyễn Văn Yên Nhân viên Bảo vệTHPT Trấn Biên88

Trần Thị Hải Yến Nhân viên Phục vụTHPT Trấn Biên89

Trần Thị Nụ Nhân viên Phục vụTHPT Trấn Biên90

Hoàng Thị Giáp Nhân viên Phục vụTHPT Trấn Biên91

Lê Thị Hợp Nhân viên Y tếTHPT Trấn Biên92

Toång coäng danh saùch coù :  92 thaønh vieân
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